
STT Tên hàng hóa Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính Số lượng

1 Máy đo huyết áp đồng hồ 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao

Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa.

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm 

không)

Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai

Bộ 5

2 Bộ khám ngũ quan

Bao gồm:

1 đầu đèn khám tai

1 đầu đèn khám mắt

1 van mở mũi

1 gọng dẫn quang cong

2 gương soi thanh quản

 1 bộ phận kẹp giữ đè lưỡi

 1 bóng đèn thay thế

1 hộp bảo vệ cứng

Sản phẩm được làm bằng chất liệu thép không gỉ

Bộ 1

3 Bóp bóng cấp cứu người lớn 

Mặt nạ silicone số 5

Bóng bóp silicone 1500ml

Túi trữ khí dung tích 2500ml.

Dây nối oxy 2m

Cái 1

4 Cáng cứu thương bằng bạt gấp

Khung thép sơn tĩnh điện, chỗ nằm bằng vải bạt chắc chắn.

Dễ gập gọn gàng khi không dùng đến

Cáng có chân để tránh tiếp xúc người nằm với mặt đất.

Giúp vận chuyển bệnh nhân, thuận tiện.

Cái 1

5 Kẹp lấy dị vật cho người lớn 
Kích thước: 14cm 

Được làm bằng thép không rỉ
Cái 1

6 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em 
Kích thước: 8cm

Được làm bằng thép không rỉ
Cái 1

7 Tủ sấy tiệt trùng dụng cụ

Kích thước: 36 x 24 x 23.5 cm

Điện áp (Volt): 100 - 120V/220 - 240 V.

Tần suất: 50/60Hz 

Power: 11W/15W

Tiệt trùng bằng tia UV

Trọng lượng: 4.2 Kg

Cái 1

8 Bảng đo thị lực

Khoảng cách đọc: 5m

Nguồn: 220V; 0,2A

Bảng chữ hoặc bảng hình

Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ

Dây nguồn: 2m

Vỏ đèn bằng inox

Đèn chữ ngược có khoảng cách đọc 2,5m

     Cái 1

9 Kính lúp choàng đầu

Độ phóng đại của kính lúp : 1,5 lần, 2 lần, 2,5 lần,3 lần

Phạm vi quay trái-phải: 30 °

Lên xuống: 90 °

Kích thước ống kính : 4.0 "(10,16 cm)

Yêu cầu về năng lượng: 3 pin AAA (không bao gồm, khuyến

nghị kiềm)

Tuổi thọ pin xấp xỉ. 40 đến 50 giờ

Kích thước : 9,75 x 7,5 x 3,5 "(24,77 x 19,05 x 8,89 cm)

Trọng lượng : 5,8 oz (164,43 g)      Cái 

1

10 Kéo cắt chỉ 16 cm
Kích thước: dài 16cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ
     Cái 7

11 Kìm cặp kim 16cm

Kích thước: dài 16cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ      Cái 2

12 Kẹp phẫu tích không mấu 16cm

Kích thước: dài 16cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ      Cái 2
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13 Bộ tiểu phẩu 12 chi tiết

Gồm 12 khoản:

Cán dao số 4: 1 cái 

panh phẫu thuật 12cm: 2 cái 

Kéo phẫu thuật nhọn 16cm: 1 cái 

Kéo phẫu thuật cong 16cm: 1 cái

Kéo Mayo cong 17 cm: 1 cái 

Kéo Mayo cong 19 cm: 1 cái

Kìm cặp kim 16cm: 1 cái 

Kẹp phẫu tích 16cm: 1 cái 

Kẹp phẫu tích Standard 16 cm: 1 cái 

Kẹp Crile cong 16 cm: 2 cái 

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ

     Bộ 4

14 Bình Ô xy 10 lít

Tiêu chuẩn: ISO9809-3

Đường kính bên ngoài: 152mm

Thể tích: 10 Lít

Chiều cao (không có van): 710mm

Trọng lượng (không có van/cap): 13,6kg

Áp lực: 150Bar

Kiểm tra áp suất: 250Bar

Độ dày vỏ: 4.0mm

Chất liệu: Thép, đồng thau

Vỏ bình được làm bằng chất liệu thép nguyên khối có độ dày 

4.2mm độ bền và độ cứng cao, tuổi thọ lâu dài

Van bình khí oxy được làm bằng đồng thau cứng cáp, chống ăn 

mòn và đảm bảo được độ kín khí 

     Cái 2

15 Giá để bình Ô xy 10 lít

Chất liệu Inox cao cấp

Bánh xe di chuyển 2 bánh

Kích thước: Cao x rộng x sâu (75cm x 25cm x 25cm)
     Cái 2

16 Xe tiêm 3 tầng 

Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430 nhập ngoại, bánh xe nhựa

đặc dễ dàng di chuyển

Kích thước xe: Dài x rộng x cao = 710 x 450 x 850mm

Khung xe: Inox ống  Ф 25 x 0.8

Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6

Mặt bàn: Inox lá dày 0.4

Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф70

Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được gấp sâu 2cm

chắc chắn

Mỗi tầng khay được làm từ inox nhập ngoại

Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn giúp điều dưỡng có thể dễ dàng

di chuyển mà không lo bị lật xe.

Xe có trọng lượng vừa phải, có điểm tựa (tay cầm) dễ dàng cho

việc điều khiển

     Cái 1



17
Máy đo huyết áp tự động Omron bắp 

tay

Phạm vi áp suất vòng bít: 0-299 mmHg

Phạm vi đo huyết áp:

SYS: 60-260 mmHg/DIA: 40 - 215 mmHg

Độ chính xác:

Huyết áp ±3 mmHg / Nhịp tim: ± 5% kết quả đo trên màn hình

Bơm khí: Bơm khí tự động bằng điện

Xả khí: Van xả áp tự động

Phương pháp đo: Phương pháp dao động

Liên lạc không dây 

Dải tần: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) / Chuyển điệu: GFSK

Công suất bức xạ hiệu dụng: <20 dBm

Chế độ vận hành: Vận hành liên tục

Phân loại IP:

Máy đo huyết áp: IP20/Bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn:

IP22 đối với HHP-OH01, HHP-BH01 và HHP-BFH01,

IP21 đối với các bộ chuyển điện xoay chiều khác

Nguồn điện:

4 pin "AA" 1,5 V hoặc bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn

(DÒNG XOAY CHIỀU ĐẦU VÀO 100 - 240V 50-60Hz 0,12 -

0,065A)

Tuổi thọ pin: 

Khoảng 1000 lần đo (sử dụng pin alkaline mới)

Trọng lượng (không bao gồm pin) :

Máy đo huyết áp: khoảng 340g/Vòng bít: khoảng 163g

Kích thước (giá trị xấp xỉ): 

Máy đo huyết áp: 105 mm (R) x 85 mm (C) × 152 mm (D)

Vòng bít: 145 mm × 532 mm (ống khí: 750 mm)

Bộ nhớ: 

     Cái 4

18 Panh không mấu 27cm

Kích thước: dài 27cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ      Cái 4

19 Kéo thẳng 18cm 

Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ      Cái 4

20 Đèn khám treo trán ( Clar)

Cấu hình cung cấp gồm:

- Bộ đèn chính : 01 Cái

- Nguồn Pin : 01 Cái

- Nguồn sạc : 01 Cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ

Thông số kĩ thuật

- Cường độ sáng : 30,000 lux

- Tuổi thọ đèn LED lên đến 50,000 giờ

- Nhiệt độ màu : 6,000 kelvin

- Trọng lượng: 190g

-  Nguồn Pin : 3,7 V

- Dung lượng Pin : 2200 mA

- Loại Pin : Lithum-ion 

- Hoạt động liên tục 4 giờ

Nguồn sạc :

Đầu vào : 110 ~ 240V 50/60Hz

Đầu ra : DC 4,2 V / 750mA

Thời gian sạc 4 giờ

     Cái 3

21 Đai cổ mềm
 Mút xốp  mềm, nhẹ và thoáng khí

 Vải cotton, khoá Velcro. Cái 2

22 Bộ nẹp chân, tay bằng gỗ

Bộ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây:

20cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

25(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm

70(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm

80(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm

110(Dài) x 7(Rộng) x 1(Dày) cm

Kích thước trọn bộ: 110(Dài) x 7(Rộng) x 10.5(Dày) cm

Trọng lượng khoảng: 1kg

Bộ 2



23 Nồi hấp triệt trùng 18 lít

Áp suất hoạt động: 0.142 Mpa

Áp suất thiết kế: 0.170 Mpa

Nguồn điện: 220V/50Hz

Công suất: 2 Kw

Nhiệt độ đạt được: 126 độ C

Cầu chì: 15A

Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm

Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg

Kích thước: 40 x 40 x 45 cm

     Cái 1

24 Nhiệt ẩm kế 

Chức năng: Đo nhiệt độ và độ ẩm

Vạch chia: 20C (nhiệt độ), 5% (độ ẩm)

Khoảng đo: -20 - 400C (nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm)

Trọng lượng sản phẩm: 230 gam

Kích thước sản phẩm: 182 x 32mm

Sản phẩm đã đạt các chứng nhận: ISO 9001, JQA, FDA

     Cái 2

25 Nhiệt ẩm kế tự ghi 

Đơn vị nhiệt độ:°C hoặc °F

Độ chính xác: ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~ +40°C), ±1.0°C(Phạm

vi khác)

Phạm vi đo: Độ ẩm: 0%~100%RH, Nhiệt độ : -30°C ~ 60 °C

Độ phân giải: Độ ẩm:0.1%RH; Nhiệt độ: 0.1°C(Thông thường)

Dung lượng bộ nhớ: 32,000 điểm đọc

Pin: Khoảng 1 Năm; Pi n Lithium CR2032 3.0V (Tùy thuộc vào

khoảng thời gian lấy mẫu và môi trường)

Kích thước: 89mm x 36mmx 16mm

Trọng lượng: 25g

     Cái 1

26 Hộp hấp tròn có lỗ
Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 26x16,5cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét 
Cái 3

27 Hộp hấp tròn có lỗ
Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 30x22cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét 
Cái 2

28 Hộp hấp tròn có lỗ
Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 30x17cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ
Cái 2

29 Hộp hấp tròn có lỗ
Hộp hấp tròn có lỗ kích thước 36x18,5cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét
Cái 3

30 Hộp hấp dụng cụ chữ nhật có lỗ
Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 32x16,5x7cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét
Cái 16

31 Hộp hấp dụng cụ chữ nhật có lỗ
Hộp hấp chữ nhật có lỗ kích thước 40x18x12cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét
Cái 7

32 Hộp Inox đựng bông cồn cỡ nhỡ
Kích thước: 8x6cm

Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ
Cái 2

33 Hộp chữ nhật
Hộp chữ nhật đựng đồ chống sốc 20x10x5cm

Được làm bằng inox bóng sáng bóng, không rỉ sét
Cái 1

34 Khay chữ nhật Inox
Kích thước: 23x17x3cm

Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ
Cái 2

35 Khay chữ nhật Inox
Kích thước: 30x22x3cm

Được làm bằng chất liệu Inox không rỉ
Cái 2

36 Máy cắt gutta 

Chỉ mất 0.2s để đạt tới nhiệt độ cài đặt trước

Bốn chương trình nhiệt độ làm việc khác nhau: 150℃, 180℃,

200℃, 230℃

Màn hình linh hoạt trong quá trình sử dụng

Cái 2

37 Máy cạo vôi

• Điện áp nguồn: 220V to 240V~50Hz/60Hz150mA

• Đầu vào: 24V~    50Hz/60Hz   1.3A

• Nguồn ra : 3W~20W

• Áp lực nước: 1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)

• Tần số : 28kHz ± 3kHz

• Kích thước: 375mm×305mm×120mm

Cái 2

38 Bộ kềm nhổ răng người lớn
Bộ kềm gồm 10 chi tiết

Làm bằng chất liệu thép Đức không rỉ
Bộ 1

39 Bộ kềm nhổ răng trẻ em
Bộ kềm gồm 7 chi tiết 

Làm bằng chất liệu thép Đức không gỉ
Bộ 1

40 Kéo cong

Kích thước: 10cm

Lưỡi kéo cong, sắc bén, giúp cắt chỉ dễ dàng và chính xác

Kéo được làm bằng chất liệu thép không gỉ, có độ bền cao,

chống gỉ sét

Cái 2

41 Gương nha khoa Được làm bằng chất liệu thép không gỉ Cái 20

42 Đè lưỡi Inox

Kích thước: dài 18cm, dày 1mm

Kích thước: dài 18cm, dày 1mm

Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ

Cái 30



43 Kẹp gắp nha khoa 18cm
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 20

44 Trám trâm
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 20

45 Khay Inox quả đậu
Kích thước: 20cmx13x2,5cm

Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ
Cái 20

46 Kẹp phẫu tích không mấu
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 2

47 Kìm cặp kim
Kích thước: dài 20cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 2

48 Panh mỡ mũi trẻ em
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 2

49 Curret(Thìa nạo mũ 2 đầu)
Kích thước: dài18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 3

50 Ống hút mũi cong
Kích thước: dài 22cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 3

51 Trocar mũi xoang

Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ

Thiết kế thông minh, có thể tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh

dụng cụ sau mổ

Cái 2

52 Ống hút xoang hàm

Kích thước: dài 22cm

Ống hút có lỗ điều chỉnh áp lực

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ

Cái 1

53 Kẹp khửu
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không gỉ
Cái 1

54 Sonde đái nam bằng Inox
Kích thước: dài 25cm

Được làm bằng chất liệu Inox không gỉ
Cái 2

55 Máy khí dung

Tốc độ xông: 0,4ml/phút

Thể tích cốc: 2 - 7 ml

Khối lượng: 2,2 kg 

Kích thước: 175 x 110 x 215 mm

Nguồn điện: 220-240V, 50 Hz

Cái 1

56 Đồng hồ oxy

Áp lực đầu vào: 15 MPa 

Áp lực đầu ra: 0,2 MPa – 0,3 MPa 

Nhiệt độ max: 121 độ C

Áp suất: 0.142MPa 

Van vặn an toàn của Đồng hồ oxy KLX05: 0,35 ± 0,05 Mpa

Lưu lượng:1-10 lít/phút 

Cái 2

57 Ruột kéo phẫu tích nội soi đơn cực
Kích thước: dài 40cm

Mã hàng: 34310 MA- Karl Storz- Đức 
Cái 1

58 Mặt nạ thở máy CPAP

Miếng đệm toàn mặt silicon  y tế

Các lỗ thông hơi có tiếng ồn thấp  và thoát C02 tối đa

Ống nối có thể được sử dụng cho hầu hết các máy CPAP:

Resmed ,Respironics, Covidien,Fishe & Paykel,Invacare,

DeVilbiss, Apex,Breas,Hoffrichter

Cổng lấy mẫu cho phép đo áp suất hoặc ETCO2

Van chống ngạt, tự động mở khi áp suất máy phát không đạt

Miếng đệm ở trán linh hoạt phù hợp theo đường viền trán

Đẩy tháo / gắn khóa, dễ dàng hơn cho người dùng tháo mặt nạ

sau khi ngủ.

khuỷu quay 360º

Cái 2

59
Cảm biến đo SP02(ở chân) máy 

Moniter theo dõi bệnh nhân

Bao gồm: phích cắm, dây và cảm biến đo

Phích cắm: 14 chân, chất liệu của chân được mạ đồng

Dây: sử dụng chất liệu TPU y tế cao cấp, không latex, khả năng

tương thích sinh học đáp ứng tiêu chuẩn. Chiều dài dây được

thiết kế 3m, đường kính dây 4mm.

Cảm biến đo: sử dụng cảm biến TE độ chính xác cao. Sử dụng

chất liệu cao su không latex, an toàn và không gây dị ứng da

Thông số đo nồng độ oxy trong máu: Phạm vi đo: 50%-100%, 

Độ chính xác: ±3% (đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61)

Thông số nhịp tim: Phạm vi đo: 25-250bpm, Độ chính xác: ±3

(đáp ứng yêu cầu của ISO80601-2-61)

Cái 2



60 Bộ đặt nội khí quản khó

Bộ đặt nội khí quản khó 3 lưỡi 

Bóng đèn LED cho ánh sáng trắng, sáng.

Tuổi thọ đèn LED hầu như không giới hạn lên đến 100,000 giờ

với độ chiếu sáng cao nhất

Bóng đèn được lắp vào cán cho việc hấp tiệt trùng lưỡi dễ dàng

Tuổi thọ lưỡi dài ngay khi hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134oC trong

vòng 5 phút

Lưỡi linh hoạt với dây dẫn ánh sáng F.O. được tích hợp.

Đầu ngoại biên có thể uốn cong.

Thiết kế lưỡi mới đặt nội khí quản đơn giản: cho tầm nhìn nắp

thanh quản và dây thanh tốt nhất, giảm áp lực khu vực hầu, giảm

rủi ro gây thương tổn.

Bộ 1

61 Bộ đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm
Catheter người lớn: Certofix Trio V720(3 nòng)/Hoặc Certofix

Duo V720 (2 nòng)
Bộ 1

62 Giá phơi lam inox 120 vị trí 

Chất liệu: Inox chống ăn mòn hoá chất

Tổng số vị trí lam cho 1 lần nhuộm: 120 vị trí.

Kích thước giá nhuộm: 200x120x40mm (dài, rộng, cao)

Kích thước đóng gói: 22x13x5cm

Trọng lượng sau đóng gói: 600gram

Cái 1

63 Panh không mấu
Kích thước: dài 18cm

Được làm bằng chất liệu thép không rỉ
Cái 2

64 Ống cắm panh
Kích thước: 14x5cm

Được làm bằng chất liệu Inox 304, không rỉ
Cái 2

65

Bộ nhuộm lam gồm 12 cốc nhuộm 

300ml và 2 giá nhuộm bằng nhựa có 

nắp

Cung cấp bao gồm có:

Giá mang lam bằng nhựa

+ Giá mang lam bằng nhựa chứa được 25 lam/giá, cung cấp kèm

theo 02 giá, nhuộm liên tục được 50 lam

Bể chứa hóa chất nhuộm

Bể chứa hóa chất nhuộm bằng nhựa có nắp kín chịu ăn mòn, thể

tích: 300ml

Số lượng bể chứa hóa chất: 12 bể 

Khung inox đỡ bể:  01 cái

Bộ 1

66 Đèn hồng ngoại

Chân cao 

Công suất: 250w

Kích thước: 100cm - 170cm

Có thể điều chỉnh nhiệt độ, chiều cao

Cái 2

67 Dây điện châm

Chất liệu dẻo, mềm, bền

Giắc tròn 3.5mm, một dây hai dắc cá sấu đầu ra

Dài 1m

Cái 200

68 Vỏ bình khí CO2

Bình được làm từ vật liệu thép chất lượng cao

Thể tích: nạp 25 kg khí CO2

Van tiêu chuẩn QF -2C

Áp suất thử :250 Bar

Áp suất nạp :150 Bar.

Vỏ bình kiểm định an toàn tại trung tâm kiểm định II

Cái 1


